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ĐÚNG/SAI

Câu 1. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −3𝑥3 − 9𝑥2 + 7 có đồ thị (𝐶). Xét đường thẳng 𝑦 = 𝑚 với 𝑚 là tham số thực.

a) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng −5.

b) Đường thẳng 𝑦 = 𝑚 cắt (𝐶) tại ba điểm phân biệt khi và chỉ khi −5 < 𝑚 < 7.

c) Phương trình 𝑓(𝑥) = 4 có đúng 4 nghiệm phân biệt.

d) Có đúng 11 giá trị nguyên của 𝑚 để đường thẳng 𝑦 = 𝑚 cắt (𝐶) tại ba điểm phân biệt.

Câu 2. Khảo sát thời gian tự học trong một tuần của 35 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giờ) [0; 2) [2; 4) [4; 6) [6; 8) [8; 10)
Tần số 6 6 7 10 6

a) Giá trị đại diện của một nhóm là trung điểm của nhóm ấy.

b) Nhóm [6; 8) có tần số lớn nhất.

c) Cỡ mẫu bằng 36.

d) Số trung bình của mẫu xấp xỉ 5, 23.

Câu 3. Xét các luỹ thừa cơ số 3 với số mũ 6 và 4.

a) 36 · 34 = 59049.

b) (34)2 = 6561.

c) 𝑎𝑚 · 𝑎𝑛 = 𝑎𝑚𝑛 với mọi 𝑎 dương.

d) (𝑎𝑚)𝑛 = 𝑎𝑚+𝑛.

Câu 4. Hình chóp có đáy là đa giác 6 cạnh. Diện tích đáy bằng 30 và chiều cao bằng 14.

a) Các mặt bên của hình chóp là tam giác.

b) Hình chóp có 6 cạnh.

c) Hình chóp có 7 mặt.

d) Trong tứ diện, mọi mặt đều có thể coi là mặt đáy.

Câu 5. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (−4; 2; 4) và 𝑣 ⃗ = (0;−2;−2).
a) 𝑢⃗ · 𝑣 ⃗ = −12.

b) | 𝑣|⃗2 = 8.

c) Hai vectơ 𝑢⃗ và 𝑣 ⃗vuông góc với nhau.

d) Góc giữa hai vectơ 𝑢⃗ và 𝑣 ⃗bằng 135∘.
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Câu 6. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 4𝑥 + 8
3𝑥 − 2

.

a) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 𝑥 = 2
3

.

b) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

c) Hàm số đồng biến trên ℝ.

d) Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ −2.

Câu 7. Khối chóp cụt có diện tích hai đáy lần lượt là 𝑆1 = 36 và 𝑆2 = 81, chiều cao ℎ = 21.

a) Công thức thể tích khối chóp cụt có ba số hạng trong ngoặc.

b) 𝑆2 nhỏ hơn 𝑆1.

c) Chiều cao của khối chóp cụt bằng 36.

d) Khi một đáy suy biến thành điểm thì công thức cho 𝑉 = 𝑆ℎ.

Câu 8. Xét hàm số 𝑦 = log3 𝑥 và 𝑦 = log3(𝑥 − 8).
a) log3

1
81

= −4.

b) log3 𝑥 = 4 ⇒ 𝑥 = 81.

c) Đồ thị hàm số 𝑦 = log3 𝑥 đi qua điểm (1; 0).
d) Hàm số 𝑦 = log3(𝑥 − 8) xác định tại 𝑥 = 8.

Câu 9. Cho hệ bất phương trình {
3𝑥+4𝑦≤35
𝑥≥0
𝑦≥0

 và điểm 𝑀(5; 7).

a) Hệ gồm 2 bất phương trình.

b) Vế trái của ràng buộc thứ nhất tại 𝑀  bằng 43.

c) Miền nghiệm của hệ có thể gồm hai phần rời nhau.

d) Một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn luôn có nghiệm.

Câu 10. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 + 9𝑥2 + 24𝑥 + 3.

a) Hàm số đồng biến trên (−4;−2).
b) Hàm số đạt cực đại tại 𝑥 = −4.

c) Giá trị cực đại của hàm số bằng −17.

d) Hàm số không có cực trị.
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